
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 38, ngách 21 ngõ 401 đường Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

0108581631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ CHẤT 
LƯỢNG VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM QUALITY MANAGEMENT 
CONSULTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIETNAM QUALITY CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915700850
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô:
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động,
+ Bảo dưỡng thông thường,
+ Sửa chữa thân xe,
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô,
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn,
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ,
+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô,
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế,
+ Xử lý chống gỉ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất;
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác:
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có 
động cơ khác,
+ Bảo dưỡng thông thường,

+ Sửa chữa thân xe,
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn,
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế,
+ Xử lý chống gỉ,
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất.

4520

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác

4530

3. Bán mô tô, xe máy
Bán buôn mô tô, xe máy
Bán lẻ mô tô, xe máy

4541

4. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

5. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
- Hoạt động của các phòng thí nghiệm y học như:
+ Phòng thí nghiệm X-quang và các trung tâm chẩn đoán qua 
hình ảnh khác,
+ Phòng thí nghiệm phân tích máu.

8699

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209
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7. Hoạt động cấp tín dụng khác
- Dịch vụ cầm đồ

6492

8. Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ 
bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
- Viết các thỏa thuận trao đổi, lựa chọn và ràng buộc khác;

6499

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Giáo dục nhà trẻ 8511

11. Giáo dục mẫu giáo 8512

12. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

13. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
- Hoạt động tư vấn đầu tư;
- Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp.

6619

16. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ
Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ

5225

19. Lập trình máy vi tính 6201

20. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

21. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;

7490

24. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các 
phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp
Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng 
và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các 
hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

6202(Chính)
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25. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.

6820

26. Hoạt động tư vấn quản lý
Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với 
doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như 
lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, 
mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, 
thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát

7020

27. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;
- Thiết kế máy móc và thiết bị;
- Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan 
đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao 
thông.

7110

28. Vận tải hành khách đường sắt 4911

29. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

30. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu những mặt hàng mà công ty kinh doanh 

8299

34. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Bán buôn xe có động cơ khác

4511

35. Cho thuê xe có động cơ 7710

36. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730
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2.000.000.000 VNĐ

38. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
- Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an toàn 
điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo 
dưỡng;
- Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí hoặc 
điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.

8020

39. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

40. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Đại lý xe có động cơ khác

4513

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 125101064   

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Xuân Thụ, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Xuân Thụ, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

 ĐÀO VĂN VIỆT      Nam
13/10/1985 Kinh Việt Nam

13/04/2015 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125101064 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố Xuân Thụ, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ 
Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu phố Xuân Thụ, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO VĂN VIỆT      Nam

13/10/1985 Kinh Việt Nam

13/04/2015 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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